
Ngày ôn tập: 05/12/2020 Lớp 003 Phòng:  

Giảng viên: Nguyễn Lê An Phương

STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp Ký tên

1 32201194859 Lê Thị Hà Đông 01-09-1977 Nữ 19LCDTH.DL1

2 32201194862 Triệu Thị Dung 24-06-1981 Nữ 19LCDTH.DL1

3 32201194864 H' Đuen Ễnuôl 18-02-1992 Nam 19LCDTH.DL1

4 32201194866 Giang Thị Hà 14-04-1994 Nữ 19LCDTH.DL1

5 32201195031 Nguyễn Thị Thu Hà 15-09-1997 Nữ 19LCDTH.DL1

6 32201194867 Nguyễn Thị Hằng 01-05-1971 Nữ 19LCDTH.DL1

7 32201194868 Vũ Thị Hằng 07-10-1980 Nữ 19LCDTH.DL1

8 32201194869 Lê Thị Bích Hạnh 03-11-1997 Nữ 19LCDTH.DL1

9 32201194870 Đỗ Kim Hạnh 01-09-1994 Nữ 19LCDTH.DL1

10 32201195033 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 02-03-1993 Nữ 19LCDTH.DL1

11 32201194871 Huỳnh Thị Út Hiền 12-11-1991 Nữ 19LCDTH.DL1

12 32201194872 Phạm Thị Hiền 15-08-1978 Nữ 19LCDTH.DL1

13 32201194874 Hoàng Thị Hiệp 23-03-1976 Nữ 19LCDTH.DL1

14 32201194875 Lê Thị Hiếu 27-11-1979 Nữ 19LCDTH.DL1

15 32201194876 Phạm Thị Hoa 09-12-1975 Nữ 19LCDTH.DL1

16 32201195037 Bạch Thị Hoàn 05-09-1993 Nữ 19LCDTH.DL1

17 32201194879 Nông Thị Hồng 01-01-1980 Nữ 19LCDTH.DL1

18 32201194883 Hoàng Thị Thu Hương 20-11-1997 Nữ 19LCDTH.DL1

19 32201194888 Phạm Thị Thu Huyền 21-09-1995 Nữ 19LCDTH.DL1

20 32201195040 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11-10-1996 Nữ 19LCDTH.DL1

21 32201195041 Nguyễn Thị Huyền 06-09-1998 Nữ 19LCDTH.DL1

22 32201195042 Nông Xuân Khải 17-05-1990 Nam 19LCDTH.DL1

23 32201194895 Lê Thị Kim Liên 01-03-1975 Nữ 19LCDTH.DL1

24 32201195044 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20-08-1994 Nữ 19LCDTH.DL1

25 32201195045 Nguyễn Đức Linh 07-07-1996 Nam 19LCDTH.DL1

26 32201194897 Võ Thị Kiều Loan 18-04-1977 Nữ 19LCDTH.DL1

27 32201195046 Nguyễn Thị Hồng Luyến 07-12-1993 Nữ 19LCDTH.DL1

28 32201194903 Phạm Thị Mai 19-12-1980 Nữ 19LCDTH.DL1

29 32201194904 Văn Thị Mận 12-03-1979 Nữ 19LCDTH.DL1

30 32201194909 Trần Thị Nga 08-11-1979 Nữ 19LCDTH.DL1

31 32201194911 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15-10-1976 Nữ 19LCDTH.DL1

32 32201195052 Trần Bảo Ngọc 02-01-1997 Nam 19LCDTH.DL1

33 32201194917 Hoàng Thị Nhập 12-09-1972 Nữ 19LCDTH.DL1

34 32201194919 Phạm Thị Nhuận 02-01-1973 Nữ 19LCDTH.DL1

35 32201194921 Phạm Thị Nữ 02-09-1973 Nữ 19LCDTH.DL1

36 32201194923 Đặng Thái Phi 13-08-1978 Nam 19LCDTH.DL1

37 32201194924 Trần Thị Phương 23-05-1979 Nữ 19LCDTH.DL1

38 32201194926 Liêu Thị Sao 26-09-1980 Nữ 19LCDTH.DL1

39 32201194927 Hoàng Thị Hoa Sen 08-01-1972 Nữ 19LCDTH.DL1

40 32201194931 Mai Thị Hồng Thắm 22-09-1994 Nữ 19LCDTH.DL1

Địa chỉ: 33 Mai Thị Lựu, Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Họ tên thí sinh

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH HỆ VLVH

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐĂK LĂK



STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp Ký tênHọ tên thí sinh

41 32201194932 Nguyễn Thị Hồng Tho 18-06-1974 Nữ 19LCDTH.DL1

42 32201194937 Võ Thị Mai Thùy 27-01-1979 Nữ 19LCDTH.DL1

43 32201194938 Phạm Thị Bích Thủy 20-08-1973 Nữ 19LCDTH.DL1

44 32201194941 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28-04-1977 Nữ 19LCDTH.DL1

45 32201195065 Trần Thị Ngọc Trâm 11-01-1997 Nữ 19LCDTH.DL1

46 32201194943 Nguyễn Thị Lễ Trang 19-02-1988 Nữ 19LCDTH.DL1

47 32201195066 Nguyễn Thị Thu Trang 12-03-1997 Nữ 19LCDTH.DL1

48 32201194945 Lê Đăng Tương 05-09-1973 Nam 19LCDTH.DL1

49 32201194946 Trương Văn Tuyển 29-10-1987 Nam 19LCDTH.DL1

50 32201194947 Hoàng Thị Minh Tuyết 20-06-1974 Nữ 19LCDTH.DL1

51 32201195069 Lê Thị Ánh Tuyết 02-09-1990 Nữ 19LCDTH.DL1

52 32201195072 Lê Thị Tường Vi 25-12-1993 Nữ 19LCDTH.DL1

53 32201195073 Phạm Thúy Vương 13-11-1998 Nữ 19LCDTH.DL1

54 Nguyễn Hồng Sơn 19LCDTH.DL1

55 Dương Thị Thư 19LCDTH.DL1

56 32201194950 Lê Thị Xanh 02-01-1988 Nữ 19LCDTH.DL1

57 32201194951 Nguyễn Thị Xuân 08-03-1991 Nữ 19LCDTH.DL1

58 32201195075 Nguyễn Thị Hồng Yến 17-07-1998 Nữ 19LCDTH.DL1

59 32201194853 Nguyễn Thị Mai Anh 03-12-1997 Nữ 19LCDTH.DL2

60 32201195024 Đặng Thị Ngọc Ánh 23-01-1997 Nữ 19LCDTH.DL2

61 32201194854 Vũ Thị Hồng Bắc 06-12-1974 Nữ 19LCDTH.DL2

62 32201194856 Nguyễn Thị Thanh Bình 10-02-1974 Nữ 19LCDTH.DL2

63 32201195026 H Nét Byă 01-01-1991 Nam 19LCDTH.DL2

64 32201194860 Nguyễn Văn Dung 10-10-1976 Nam 19LCDTH.DL2

65 32201194861 Lê Thị Dung 28-11-1984 Nữ 19LCDTH.DL2

66 32201194863 Nguyễn Anh Dũng 15-08-1973 Nam 19LCDTH.DL2

67 32201195029 Nguyễn Thùy Dương 05-09-1995 Nữ 19LCDTH.DL2

68 32201195032 Lê Thị Hằng 06-08-1994 Nữ 19LCDTH.DL2

69 32201195034 Lưu Thị Mỹ Hậu 16-06-1996 Nữ 19LCDTH.DL2

70 32201195035 Đậu Thị Thu Hiền 24-03-1993 Nữ 19LCDTH.DL2

71 32201194873 Trần Thị Hiệp 28-10-1972 Nữ 19LCDTH.DL2

72 32201195036 H Trang Hmõk 20-03-1997 Nam 19LCDTH.DL2

73 32201194877 Trần Thị Hòa 18-01-1973 Nữ 19LCDTH.DL2

74 32201194878 Phan Thị Hoàn 20-04-1977 Nữ 19LCDTH.DL2

75 32201194880 Trịnh Thị Hồng 15-06-1982 Nữ 19LCDTH.DL2

Ấn định danh sách này có 75 thí sinh.

Ghi chú: Lịch học buổi Sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi Chiều từ 13h30 đến 17h30


